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Thuế 
Giấy thông báo nộp thuế 

Mục thuế 
Tháng 

thông báo 
Nội dung Người nộp 

Phòng phụ 
trách 

Thuế tài sản cố 
định ・ Thuế quy 
hoạch đô thị 

Tháng 4 
Thông 

báo tổng 
1 năm 

Người vào thời điểm ngày 

1 tháng 1 có sở hữu tài 

sản. 

Phòng thuế 

tài sản 

Sisanzeika 

Thuế xe ô tô hạng 

nhẹ (Chiết khấu 

theo loại) 

Tháng 5 Năm 1 lần 
Người vào thời điểm ngày 

1 tháng 4 có sở hữu xe. Phòng thuế 

thị dân 

Shiminzeika 
Thuế tỉnh thành ・

Thuế môi trường 

rừng 

Tháng 6 
Thông 

báo tổng 
1 năm  

Người vào thời điểm ngày 
1 tháng 1 có địa chỉ trong 
thành phố, thu nhập của 
năm trước trên mức quy 
định. 

Miễn giảm thuế thành phố 
Thuế tài sản cố định 

 Shisankazei 
●�0564-23-6106 ●📠0564-23-6096 

Khi nhà cửa có thiệt hại do lạn bão lụt và hỏa hoạn..., cũng có trường hợp được áp dụng 

miễn giảm. Chi tiết xin hãy liên hệ. 

Thuế thị dân cá nhân 
 Shiminzeika 

●�0564-23-6082 ●📠0564-27-1159 
Nếu người có nghĩa vụ đóng thuế đã mất hoặc bị thiệt hại với nhà ở do thiên tai..., cũng 

có trường hợp được áp dụng miễn giảm. Chi tiết xin hãy liên hệ. 

Thuế xe ô tô hạng nhẹ (Chiết khấu theo loại) 
 Shiminzeika 

●�0564-23-6075 ●📠0564-27-1159 
Xe ô tô hạng nhẹ sở hữu bởi người nhận sổ người khuyết tật thể chất, sổ dưỡng bệnh, 

sổ tay phúc lợi và chăm sóc sức khỏe người khuyết tật tâm thần, cũng có trường hợp được 

áp dụng miễn giảm. Chi tiết xin hãy liên hệ. 

Nơi liên lạc liên quan tới tiền thuế 
Thuế Nội dung Nơi liên lạc Số vùng của điện thoại (FAX) 0564 

Thuế 

thành 

phố 

Thanh toán bằng tài khoản, tiền nộp 
thuế vượt mức. 

Nōzeika 23-6123 (23-5970) 

Tư vấn cho người gặp khó khăn trong 
việc nộp. 

Nōzeika 23-6115 (23-5970) 

Thuế tỉnh thành (cá nhân) ・ Thuế môi Shiminzeika 23-6082 (27-1159)  
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trường rừng 
Thuế thị dân (Pháp nhân) Shiminzeika 23-6078 (27-1159) 
Thuế kinh doanh Shiminzeika 23-6079 (27-1159)  
Thuế xe ô tô hạng nhẹ (Chiết khấu theo 
loại) 

Shiminzeika 23-6075 (27-1159)  

Thuế tài sản cố định (Đất・Nhà ở・Tài 
sản khấu hao)・Thuế quy hoạch đô thị 

Sisanzeika  Đất  23-6103 (23-6096) 
 Nhà ở 23-6098 (23-6096) 
          Tài sản khấu hao  23-6094 (23-6096) 

Thuế 

nhà 

nước 

Thuế thu nhập・Thuế pháp nhân・Thuế 
thừa kế・Thuế trao tặng・Thuế tiêu dùng 
v.v. 

Okazaki zeimuso (Hanecho) 
58-6511 

Thuế 

tỉnh 

Thuế pháp nhân tỉnh・Thuế kinh doanh・

Thuế nhận sở hữu bất động sản・Thuế 
xe ô tô v.v. 

Nishimikawa kenzei jimusho (Myodaiji honcho) 
27-2708 (23-4666) 

 

Cách nộp tiền bảo hiểm, thanh toán ・ Nộp thuế thuế thị 
dân 

 Thuế tỉnh thành phố・Thuế môi trường rừng (Thu bình thường), thuế tài 
sản cố định, thuế quy hoạch đô thị, thuế xe ô tô hạng nhẹ (Chiết khấu 
theo loại). 
 Nozeika (Phòng thuế) 

●�0564-23-6123 ●📠0564-23-5970 

 Phí bảo hiểm sức khỏe quốc dân. 
 Kokuho nenkinka (Phòng Bảo hiểm Hưu trí quốc dân) 

●�0564-23-6276 ●📠0564-27-1160 

 Phí bảo hiểm y tế cho người cao tuổi giai đoạn sau (từ 75 tuổi trở lên). 
 Iryo joseika (Phòng Trợ cấp Y tế) 

●�0564-23-6841 ●📠0564-27-1160 

 Phí bảo hiểm điều dưỡng. 
 Kaigo hokenka (Phòng Bảo hiểm Điều dưỡng) 

●�0564-23-6647 ●📠0564-23-6520 

Thanh toán tự động qua tài khoản ngân hàng 
Có thể tự động chuyển khoản thanh toán qua tài khoản chỉ định vào ngày hạn nộp. 

〔Đăng kí〕 

 Đăng kí ở quầy đăng kí của cơ quan ngân hàng muốn chuyển khoản. 

 Ứng dụng ngân hàng tín dụng Okazaki trên điện thoại thông minh 
(Những ngân hàng tín dụng dưới đây có thể sử dụng) 

Ngân hàng tín dụng Okazaki, ngân hàng tín dụng Toyota, ngân hàng tín dụng Hekikai, 

ngân hàng tín dụng Nishio. 

 Kokuho nenkinka (Quầy số ⑩ tầng 1 tòa Ủy ban phí đông). 
※ Chỉ tiền bảo hiểm sức khỏe quốc dân. 
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 Iryo josei shitsu (Quầy số ⑪ tầng 1 tòa Ủy ban phía đông) 
※ Chỉ tiền bảo hiểm y tế cho người cao tuổi giai đoạn sau. 
Về các cơ quan ngân hàng thuộc đối tượng, chi tiết xin kiểm tra trên trang chủ của thành 

phố. 

Quầy làm việc của cơ quan ngân hàng 
Có thể thanh toán tại quầy làm việc của các cơ quan ngân hàng (Mang theo giấy thanh 

toán). 

〔Cơ sở ngân hàng có thể thanh toán (tại thời điểm hiện tại 1/4/2025)〕 

Ngân hàng Mitsubishi UFJ, Ôgaki kyoritsu, Juroku, San ju san, Hyakugo, 
Aichi, Nagoya 

Quỹ tín dụng Okazaki, Toyokawa, Toyota, Heikikai, Nishio, Gamagori 

Tổ chức tín dụng Aichi syogin, Aeon 

Quỹ lao động Tokai 

Tổ chức hợp tác xã 

nông nghiệp 
Aichi mikawa 

Ngân hàng Yucho 

Ngoài ra, trên giấy thanh toán có in hình  (kí hiệu el) thì có thể thanh 
toán tại các cơ quan ngân hàng xử lý thanh toán thuế phổ thông. Chi tiết, xin 

xem trong trang web thanh toán tiền thuế của các địa phương. 

 

Cửa hàng thanh toán tiện lợi 
Có thể thanh toán tại các cửa hàng (cầm theo giấy thanh toán). 

〔Chuỗi các cửa hàng có thể thanh toán (tại thời điểm hiện tại 1/4/2025)〕 
Kurasi house, Suri eito, Seikatsu irodori ie, Seicomart, 7-Eleven, Daily yamazaki, new 

Yamazaki Daily store, Hamanasu Kurabu, Family mart, Popura, Ministop, Yamazaki 

specital partner shop, Yamazaki daily store, Lowson, cửa hàng có lắp đặt MMK (thiết bị đầu 

cuối Multimedia Kiosk). 

〔Giấy thanh toán không thể xử lý〕 
Giấy thanh toán không in mã vạch (giấy thanh toán có số tiền vượt quá 30 man), giấy 

thanh toán không thể đọc được mã vạch do bị rách và bị dơ bẩn, giấy thanh toán đã bị sửa 

lại số tiền. 

 

Trang web thanh toánh thuế địa phương (chỉ áp dụng cho thuế 
tỉnh thành ・ Thuế môi trường rừng＜Thu bình thường＞, thuế 
tài sản cố định ・ Thuế quy hoạch đô thị, thuế xe ô tô hạng nhẹ
＜Chiết khấu theo loại＞) 

Loại có in hình  (kí hiệu el) trên giấy thanh toán, trước tiên truy cập vào 
trang thanh toán thuế địa phương, sau đó bạn có thể chọn thanh toán qua ứng 

dụng của điện thoại thông minh, thanh toán qua internet banking (ngân hàng 
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trực tuyến), và thanh toán qua thẻ tín dụng (credit card). 

 

Thẻ tín dụng (Chỉ phí bảo hiểm sức khỏe quốc dân ・ Phí bảo 
hiểm người cao tuổi giai đoạn sau) 

Có thể thanh toán được bằng việc dùng điện thoại thông minh đọc mã vạch in trên giấy 

thanh toán. Chi tiết xin hãy kiểm tra trên trang chủ thành phố. 

〔Giấy thanh toán không thể xử lý〕 
Giấy thanh toán không in mã vạch (giấy thanh toán có số tiền vượt quá 30        

man), giấy thanh toán không thể đọc được mã vạch do bị rách và bị dơ bẩn,          

giấy thanh toán đã bị sửa lại số tiền. 

 

Ứng dụng điện thoại di động 
Có thể thanh toán được bằng việc dùng điện thoại thông minh đọc mã vạch           

in trên giấy thanh toán. Chi tiết xin hãy kiểm tra trên trang chủ thành phố. 

〔Ứng dụng sử dụng được (tại thời điểm hiện tại 1/5/2025)〕 
PayPay, auPay, famiPay, PayB 

〔Giấy thanh toán không thể xử lý〕 
Giấy thanh toán không in mã vạch (giấy thanh toán có số tiền vượt quá 30        

man), giấy thanh toán không thể đọc được mã vạch do bị rách và bị dơ bẩn,          

giấy thanh toán đã bị sửa lại số tiền. 

 
 

 


